
BCH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC



***



Số:      -TTr/ĐTN-BTNTH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015
TỜ TRÌNH
V/v khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong 
Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần VII – năm 2015
---------
Kính gửi:
Thường trực Thành Đoàn.
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 84-KHLT/TĐTN-SLĐTBXH-SGDĐT ngày 10/3/2015 giữa Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố về việc tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần VII – năm 2015, từ ngày 05/4/2015 đến ngày 10/4/2015 Hội thi đã tổ chức phần thi Lý thuyết và các phần thi thực hành tại các Hội đồng thi. Căn cứ Điều lệ Hội thi, căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức, nhằm động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã tham gia và đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi, Ban Thanh niên trường học báo cáo kết quả và kính trình Thường trực phương án tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tại Lễ trao giải, cụ thể như sau:

1. Tặng giấy khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh:

1.1. Giải thưởng cá nhân: gồm 17 nghề thi: 92 giải thưởng (120 cá nhân) (Danh sách giải thưởng cụ thể kèm theo Tờ trình);

Với thành tích: “Đã xuất sắc đạt giải …… nghề ……… trong Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ VII – năm 2015”

1.2. Giải toàn đoàn: 6 đơn vị:

- 01 Giải nhất: Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

- 01 Giải nhì: Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

- 01 Giải ba: Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

- 03 Giải Khuyến khích:

+ Ban Chấp hành Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
+ Ban Chấp hành Đoàn Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn
+ Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. 

Với thành tích: “Đã xuất sắc đạt giải …... toàn đoàn trong Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ VII – năm 2015”
1.3. Hội đồng chuyên môn các trường: (25 cá nhân)
1. CN. Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng Khoa Tự động hóa – Công nghệ thông tin Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

2. CN. Dương Hoàng Danh – Giảng viên Khoa Tự động hóa – Công nghệ thông tin Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

3. ThS. Vũ Minh Hạnh – Trưởng Khoa Công nghệ may & Thời trang Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
4. ThS. Nguyễn Thành Hậu – Phó Trưởng Khoa Công nghệ may & Thời trang Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
5. ThS. Hồ Thị Thục Khanh – Trưởng bộ môn Thiết kế thời trang Khoa Công nghệ may & Thời trang Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
6. ThS. Trương Quang Trung – Trưởng Khoa Điện tử - Tin học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

7. ThS. Phạm Văn Thành – Trưởng Khoa Điện - Điện lạnh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

8. ThS. Võ Thị Xuân Thiều – Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

9. ThS. Nguyễn Tiến Cảnh – Giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

10. ThS. Huỳnh Thanh Ngân – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
11. KS. Nguyễn Công Thạnh – Phó Trưởng Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm.
12. ThS. Nguyễn Tiến Nhân – Trưởng Khoa Cơ Khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
13. ThS. Phạm Ngọc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

14. ThS. Bùi Phương Tùng – Trưởng Khoa Cơ Khí Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

15. ThS. Bùi Phương Tùng – Trưởng Khoa Cơ Khí Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

16. ThS. Nguyễn Thị Minh – Phó Trưởng Khoa Tài chính – Kế toán Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

17. Ông. Trần Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

18. Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng bộ môn Nhà hàng Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

19. Ông. Huỳnh Văn Hải – Trưởng bộ môn Housekeeping Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

20. PGS, TS. Cao Văn Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y Học Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

21. ThS. Lâm Thị Thu Tâm
 – Trưởng Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng – Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y Học Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

22. PGS. TS. Trần Hùng – Khoa trưởng Khoa Dược Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 
23. PGS. TS. Trần Thành Đạo – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Khoa Dược Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 

24. ThS. Lê Thị Thanh Nga
 – Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh.

25. CN. Tô Thị Tuyết – Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh.
Với thành tích: “Đã tham gia Hội đồng Giám khảo, đóng góp tích cực cho Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ VII – năm 2015”

1.4. Tập thể tham gia công tác tổ chức: (11 tập thể)
1. Ban Chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

2. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
3. Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
4. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
5. Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
6. Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

7. Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
8. Ban Chấp hành Đoàn trường Trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist

9. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
10. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
11. Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh
Với thành tích: “Đã tham gia, đóng góp tích cực cho công tác tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ VII – năm 2015”
2. Thời gian – Địa điểm:

Lễ trao giải tổ chức vào 18g00 ngày 12/4/2015 (chủ nhật) tại Sân 4A – Nhà Văn hóa Thanh niên.

Ban Thanh niên Trường học rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét chấp thuận của Thường trực Thành Đoàn.
Trân trọng.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN


Phạm Văn Linh
DANH SÁCH CÁ NHÂN
Đề nghị khen thưởng Giấy khen Ban Chấp hành Thành Đoàn
---------
1. điện tử:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	CDT001
	Hồng Lâm Gia Thanh
	7,6
	8,55
	25,10
	Nhì

	
	CDT002
	Bùi Minh Hoàng
	8,4
	
	
	

	Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh
	CDT003
	Đỗ Hữu Truyền
	9,2
	8,84
	26,78
	Nhất

	
	CDT004
	Trần Minh Hùng
	9,0
	
	
	

	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn
	CDT005
	Trần Minh Tâm
	7,2
	6,73
	20,06
	Khuyến khích

	
	CDT006
	Đinh Đình Tuấn
	6,0
	
	
	

	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM
	CDT009
	Nguyễn Hùng Lợi
	7,4
	6,94
	21,08
	Ba

	
	CDT010
	Dương Minh Nhật
	7,0
	
	
	


2. Nghề cắt may:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM
	CM006
	Ngô Thị Như Quỳnh
	6,6
	9,14
	24,72
	Nhì

	
	CM007
	Trần Thị Xuân Hương
	6,4
	
	
	

	
	CM008
	Hoàng Thị Thu
	7
	
	
	

	
	CM009
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	6
	
	
	

	
	CM010
	Lê Thị Thanh Thảo
	6,2
	
	
	

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
	CM011
	Nguyễn Phương Đại
	6,8
	8,52
	23,08
	Ba

	
	CM012
	Lê Thị Kim Hường
	5,8
	
	
	

	
	CM013
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	6
	
	
	

	
	CM014
	Nguyễn Đặng Trần Mai Anh 

Thư
	5,2
	
	
	

	
	CM015
	Trần Thị Trúc
	6,4
	
	
	

	Trung cấp Tây Sài Gòn
	CM016
	Trần Quang Phú
	5,4
	8,33
	23,06
	Khuyến khích

	
	CM017
	Huỳnh Thị Diễm Châu
	6,4
	
	
	

	
	CM018
	Nguyễn Văn Hạn
	6,8
	
	
	

	
	CM019
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	6,6
	
	
	

	
	CM020
	Trần Thị Kim Vy
	6,8
	
	
	


3. Nghề Thiết kế thời trang:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Trung cấp Bến Thành
	TKTT011
	Châu Hồng Nhung
	6,4
	7,23
	20,01
	Ba

	
	TKTT012
	Nguyễn Hoàng Trường Thọ
	5,4
	
	
	

	
	TKTT013
	Lý Tuấn Hỷ
	4,4
	
	
	

	
	TKTT014
	Lưu Thị Thanh Nam
	6,0
	
	
	

	
	TKTT015
	Trần Ngọc Vy
	
	
	
	

	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM
	TKTT001
	Nguyễn Trúc Chi
	6,8
	7,43
	21,9
	Nhì

	
	TKTT002
	Nguyễn Thị Thanh Thanh Tâm
	8,0
	
	
	

	
	TKTT003
	Trần Mỹ Thu
	6,2
	
	
	

	
	TKTT004
	Lê Thị Hồng Trúc
	6,8
	
	
	

	
	TKTT005
	Lê Thị Mỹ Duyên
	7,4
	
	
	

	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn
	TKTT006
	Đoàn Thị Huệ Chị
	6,2
	9,3
	25,72
	Nhất

	
	TKTT007
	Cao Thị Ngọc Nương
	6,8
	
	
	

	
	TKTT008
	Thái Y Linh
	7,2
	
	
	

	
	TKTT009
	Nguyễn Thị Ái Oanh
	7,2
	
	
	

	
	TKTT010
	Nguyễn Hồ Thu Thảo
	8,2
	
	
	


4. Nghề Điện công nghiệp:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	DCN001
	Nguyễn Văn Nhân
	8,8
	8,0
	24,8
	Khuyến khích

	
	DCN002
	Bùi Trọng Thường
	8,8
	8,6
	26
	Khuyến khích

	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	DCN016
	Trần Văn Toàn
	10,0
	9,7
	29,4
	Nhất

	
	DCN017
	Nguyễn Hoàng Hải Sơn
	9,4
	9,0
	27,4
	Ba

	
	DCN018
	Lê Minh Anh
	9,8
	9,5
	28,8
	Nhì

	Cao đẳng KT-KT TP. HCM
	DCN022
	Nguyễn Đức Hiển
	7,0
	8,6
	24,2
	Khuyến khích


5. Nghề Điện tử:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	DT016
	Lê Hoàng Tuấn
	9,2
	9,8
	28,8
	Nhất

	
	DT017
	Nguyễn Trọng Giáp
	9,8
	5,7
	21,2
	Khuyến khích

	
	DT018
	Nguyễn Vũ Duy
	9,4
	7,7
	24,8
	Nhì

	Cao đẳng Nghề TP. HCM
	DT023
	Võ Khắc Bảo Hoàng
	5,4
	8,7
	22,8
	Ba


6. Nghề thiết kế Website:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	TKW001
	Phạm Thị Phương Linh
	8,2
	9,7
	27,6
	Ba

	
	TKW003
	Nguyễn Hữu Phát
	7,4
	8,7
	24,8
	Khuyến khích

	Đại học Công nghệ TP. HCM
	TKW006
	Trần Mẫn Đạt
	9,2
	9,8
	28,8
	Nhất

	
	TKW007
	Huỳnh Chí Hiếu
	8,8
	8,0
	24,8
	Khuyến khích

	
	TKW009
	Nguyễn Tân Tiến
	8,8
	8,4
	25,6
	Khuyến khích

	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	TKW021
	Võ Đắc Thế
	9,4
	9,55
	28,5
	Nhì


7. Nghề Điện lạnh:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Đại học Công nghiệp TP. HCM
	DL017
	Trương Tấn Phát
	9,4
	8,53
	26,46
	Nhất

	
	DL019
	Bùi Thanh Hưng
	8,4
	8,04
	24,48
	Ba

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
	DL010
	Trần Quang Thắng
	6,0
	8,36
	22,72
	Khuyến khích

	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	DL015
	Huỳnh Bá Thăng
	7,4
	8,69
	24,78
	Nhì

	
	DL014
	Đỗ Duy Thanh
	6,4
	7,92
	22,24
	Khuyến khích

	Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh
	DL007
	Huỳnh Trọng Nghĩa
	6,6
	7,63
	21,86
	Khuyến khích


8. Nghề Tiện:

	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	TN025
	Võ Thành Phát
	9,0
	8,2
	25,4
	Nhì

	
	TN026
	Lê Thành Quyết
	9,6
	7,95
	25,5
	Nhất

	
	TN027
	Trần Thanh Tiền
	8,0
	7,45
	22,9
	Khuyến khích

	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	TN009
	Huỳnh Trọng Nghĩa
	9,2
	7,05
	23,3
	Khuyến khích

	
	TN010
	Đỗ Phú Quý
	9,2
	6,8
	22,8
	Khuyến khích

	
	TN013
	Nguyễn Văn Thoal
	9,4
	7,4
	24,2
	Ba


9. Nghề Hàn:

	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	HN001
	Phạm Văn Hiếu
	9,6
	7
	23,6
	Khuyến khích

	
	HN002
	Lê Hoàng Phước
	9,6
	8,5
	26,6
	Nhì

	
	HN003
	Nguyễn Văn Đăng
	9,6
	8
	25,6
	Ba

	
	HN004
	Phạm Văn Xuân
	9,0
	9
	27
	Nhất

	
	HN005
	Trần Văn Nhân
	9,4
	7
	23,4
	Khuyến khích

	Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh
	HN011
	Nguyễn Đức Tới
	8,2
	7,5
	23,2
	Khuyến khích


10. Nghề Kế toán Doanh nghiệp:

	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Kinh tế TP. HCM
	KTDN007
	Trần Thị Thu Hồng
	8,6
	7,55
	23,7
	Khuyến khích

	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	KTDN022
	Bùi Phạm Thanh Hoa
	7,6
	8,8
	25,2
	Nhất

	Đại học Công nghệ TP. HCM
	KTDN024
	Nguyễn Thị Chúc Anh
	8,4
	8
	24,4
	Nhì

	
	KTDN026
	Nguyễn Lê Ngọc Hương
	7,4
	7,6
	22,6
	Khuyến khích

	Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ
	KTDN048
	Nguyễn Duy
	7,0
	7,95
	22,9
	Khuyến khích

	
	KTDN049
	Đoàn Thị Hương Duyên
	8,8
	7,65
	24,1
	Ba


11. Nghề Phục vụ nhà hàng:

	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Đại học Tôn Đức Thắng
	PVNH001
	Nguyễn Minh Tâm
	8,0
	8,33
	24,66
	CK xếp hạng

	
	PVNH003
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	7,0
	8,00
	23
	CK xếp hạng

	
	PVNH005
	Lê Xuân Thắng
	7,0
	8,00
	23
	CK xếp hạng

	Đại học Công nghệ TP. HCM
	PVNH011
	Trần Thị Bích Đào
	7,6
	8,00
	23,6
	CK xếp hạng

	
	PVNH013
	Trương Thị Khánh Linh
	7,2
	8,33
	23,86
	CK xếp hạng

	
	PVNH015
	Mai Thị Tít Ti
	8,2
	7,83
	23,86
	CK xếp hạng


12. Nghề Hướng dẫn viên Du lịch:

	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Trung cấp Nghề Việt Giao
	HDV001
	Hoàng Thúy Vy
	7,0
	7,83
	22,66
	CK xếp hạng

	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	HDV006
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	8,4
	7,50
	23,4
	CK xếp hạng

	
	HDV007
	Trương Minh Hoàng
	8,4
	7,67
	23,74
	CK xếp hạng

	
	HDV009
	Đoàn Trần Phương Thanh
	8,2
	7,67
	23,54
	CK xếp hạng

	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn
	HDV012
	Nguyễn Đặng Đăng Khoa
	6,6
	8,67
	23,94
	CK xếp hạng

	
	HDV015
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	8,2
	8,00
	24,2
	CK xếp hạng


13. Phục vụ phòng:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	VÒNG LOẠI
	CK XH
	
	

	Trung cấp Nghề Việt Giao
	PVP001
	Lê Thị Kim Thư
	8,2
	7,67
	5,93
	23,54
	Khuyến khích

	Đại học Công nghệ TP. HCM
	PVP007
	Thân Phi Hiệp
	8,4
	9,00
	7,05
	26,4
	Khuyến khích

	
	PVP008
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	8,4
	8,83
	7,37
	26,06
	Ba

	
	PVP009
	Nguyễn Thị Mộng Thuyền
	8,4
	9,00
	7,55
	26,4
	Nhì

	
	PVP010
	Võ Minh Tấn
	9,4
	8,00
	6,68
	25,4
	Khuyến khích

	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn
	PVP013
	Đỗ Thị Thùy Linh
	7,2
	8,33
	7,2
	23,86
	Khuyến khích


14. Nghề Dược sĩ:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Trung cấp Phương Nam
	DS011
	Hoàng Văn Thống
	7,8
	6,4
	20,6
	Khuyến khích

	Đại học Y Dược TP. HCM
	DS023
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	8,4
	6,7
	21,8
	Ba

	
	DS024
	Đặng Nguyên Khôi
	8,8
	7,6
	24
	Nhì

	
	DS025
	Đỗ Thanh Thư
	9,0
	8,1
	25,2
	Nhất

	
	DS026
	Nguyễn Thị Ý Nhi
	8,6
	6,1
	20,8
	Khuyến khích

	
	DS027
	Nguyễn Thị Ngọc Tâm
	9,0
	6,0
	21
	Khuyến khích


15. Nghề Giáo viên Mầm non:

	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM
	GVMN012
	Hồ Thanh Phương
	7,6
	9,25
	26,1
	Nhì

	
	GVMN015
	Đoàn Hồ Ngọc Dung
	8,4
	8,75
	25,9
	Khuyến khích

	Trung cấp Phương Nam
	GVMN022
	Hồ Hoàng Tường Vy
	7,4
	9,0
	25,4
	Khuyến khích

	Cao đẳng Bách Việt
	GVMN029
	Phan Thị Thùy Dung
	8,2
	9,5
	27,2
	Nhất

	
	GVMN030
	Lê Thị Kim Ngân
	8,0
	9,0
	26
	Ba

	
	GVMN033
	Phạm Nhan Thái Khương
	7,8
	9,0
	25,8
	Khuyến khích


16. Nghề công nghệ ÔTÔ:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Cao đẳng KT-KT TP. HCM
	CNOT001
	Nguyễn Thái Khang
	9,2
	8,65
	26,5
	Khuyến khích

	
	CNOT002
	Quan Quốc Quân
	10,0
	8,53
	27,06
	Ba

	
	CNOT003
	Nguyễn Văn Hòa
	9,6
	8,76
	27,12
	Nhất

	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	CNOT007
	Tô Vũ Duy
	9,4
	8,30
	26
	Khuyến khích

	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	CNOT015
	Dương Huỳnh Phú Vinh
	9,8
	8,30
	26,4
	Khuyến khích

	
	CNOT016
	Nguyễn Minh Toàn
	9,8
	8,64
	27,08
	Nhì


17. Nghề Điều dưỡng:
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM THI
	TỔNG ĐIỂM
	GIẢI THƯỞNG

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	
	

	Trung cấp Phương Nam
	DD001
	Đoàn Thị Lệ Thủy
	9,0
	7,4
	23,8
	Nhì

	
	DD002
	Vũ Thùy Thúy Oanh
	8,8
	7,0
	22,8
	Khuyến khích

	
	DD005
	Bùi Thị Thúy Quyên
	8,6
	7,1
	22,8
	Khuyến khích

	Trung cấp T&NV Nam Sài Gòn
	DD010
	Cao Tấn Trí
	7,8
	8,0
	23,8
	Nhì

	
	DD011
	Nguyễn Phúc Lâm
	8,0
	7,8
	23,6
	Ba

	Đại học Nguyễn Tất Thành
	DD017
	Lý Yến Linh
	8,2
	7,1
	22,4
	Khuyến khích
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